
Lớp Sĩ 
số

Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

CLTCB17 40 7h30:N1: Tin 
học 5 Hoài 407

7h: Tham gia 
" Hội thi: 
Sáng tạo 
món ngon từ 
gà Mỹ"

Hội 
trườn

g 
tầng 2

7h30: Giáo 
dục thể chất 5 Phán 

TG

Sân 
nhà 
ĐN

7h30: Tiếng 
anh cơ sở 4 Ánh 

TG 103 7h30:N1: Thi 
Pháp luật 1

Coi 
thi: 

Đức - 
 H.Hà

101

CLTCB17 40 8h30: N1: Thi 
Pháp luật 1

Coi 
thi: 

Đức - 
 H.Hà

101

CLTCB17 40 7h30: Tin học 5 Thu 408 13h15:N1: 
Tin học 5 Hoài 407 13h15:N1: Thi 

Tin học 2 Hoài/
H.Hà 407

CLTCB17 40 13h15:Giáo 
dục chính trị 4 Nhun

g 106 13h15: Tin 
học 5 Thu 408 13h15: Giáo 

dục thể chất 5 Phán 
TG

Sân 
nhà 
ĐN

13h15: Giáo 
dục thể chất 5 Phán 

TG

Sân 
nhà 
ĐN

13h15: N2: 
Thi Tin học 2

Coi 
thi: 

Thu - 
Phươ

ng

408
13h15: Thi 
Giáo dục 
thể chất

5 Phán 
TG

CLTNH17 17 7h30: Giáo 
dục chính trị 4 Nhun

g 103

7h: Tham gia 
" Hội thi: 
Sáng tạo 
món ngon từ 
gà Mỹ"

Hội 
trườn

g 
tầng 2

7h30: Tin học 5 Thu 408 7h30: Tin học 5 Thu 408 9h30: Thi 
Pháp luật 1

Coi 
thi: 

Đức - 
 H.Hà

101 7h30: Giáo 
dục chính trị 4 Nhung

CLTNH17 17 13h15: Tin học 4 Thu 408 13h15: Tiếng 
anh cơ sở 4 Mận 

TG 104 13h15: Tiếng 
anh cơ sở 4 Mận 

TG 104 13h15:Giáo 
dục chính trị 4 Nhun

g 106 15h15: Thi 
Tin học 2

Coi 
thi: 

Thu - 
Phươ

ng

408 13h15:Giáo 
dục chính trị 4 Nhung

CLTHD17 3 7h30: Giáo 
dục chính trị 4 Nhun

g 103

7h: Tham gia 
" Hội thi: 
Sáng tạo 
món ngon từ 
gà Mỹ"

Hội 
trườn

g 
tầng 2

7h30: Tin học 5 Thu 408 7h30: Tin học 5 Thu 408 9h30: Thi 
Pháp luật 1

Coi 
thi: 

Đức - 
 H.Hà

101 7h30: Giáo 
dục chính trị 4 Nhung

CLTHD17 3 13h15: Tin học 4 Thu 408 13h15: Tiếng 
anh cơ sở 4 Mận 

TG 104 13h15: Tiếng 
anh cơ sở 4 Mận 

TG 104 13h15:Giáo 
dục chính trị 4 Nhun

g 106 15h15: Thi 
Tin học 2

Coi 
thi: 

Thu - 
Phươ

ng

408 13h15:Giáo 
dục chính trị 4 Nhung

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 07/07/2025 - 13/07/2025
TUẦN 3  NĂM HỌC 2025-2026

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15
                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00

Thứ 2(07/7) Thứ 3(08/7) Thứ 4(09/7) Thứ 5(10/7) Thứ 6 (11/7) Thứ 7(12/7)



Lớp Sĩ 
số

Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Thứ 2(07/7) Thứ 3(08/7) Thứ 4(09/7) Thứ 5(10/7) Thứ 6 (11/7) Thứ 7(12/7)

TCB16A 36

7h: Tham gia 
" Hội thi: 
Sáng tạo 
món ngon từ 
gà Mỹ"

Hội 
trườn

g 
tầng 2

TCB16B 30

7h: Tham gia 
" Hội thi: 
Sáng tạo 
món ngon từ 
gà Mỹ"

Hội 
trườn

g 
tầng 2

THD16A 18

7h: Tham gia 
" Hội thi: 
Sáng tạo 
món ngon từ 
gà Mỹ"

Hội 
trườn

g 
tầng 2

TNH16A 26

7h: Tham gia 
" Hội thi: 
Sáng tạo 
món ngon từ 
gà Mỹ"

Hội 
trườn

g 
tầng 2

TLT16A 6

7h: Tham gia 
" Hội thi: 
Sáng tạo 
món ngon từ 
gà Mỹ"

Hội 
trườn

g 
tầng 2



Phòn
g

Sân 
nhà 
ĐN

103

106

103

106



Phòn
g


